MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ II
MÔN: NGHỀ LÀM VƯỜN 11 – THỜI GIAN LÀM BÀI: 45 PHÚT
	TT
	Nội dung kiến thức
	Đơn vị kiến thức
	Mức độ nhận thức
	Tổng
	% tổng

điểm

	
	
	
	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận dụng
	Vận dụng cao
	Số CH
	Thời gian

(Phút)
	

	
	
	
	Số CH
	Thời gian

(Phút)
	Số CH
	Thời gian

(Phút)
	Số CH
	Thời gian

(Phút)
	Số CH
	Thời gian

(Phút)
	TN
	TL
	
	

	1
	KT TRỒNG MỘT SỐ CÂY ĐIỂN HÌNH TRONG VƯỜN


	Bài 23: TH: Nhận dạng các cành cần phải cắt tỉa cho cây cà phê ở thời kỳ đã cho quả
	1
	1,125
	0
	0
	
	
	
	
	1
	0
	1,125
	5%

	
	
	Bài 25: TH: Điều tra tình hình sâu bệnh hại cây ăn quả
	1
	1,125
	0
	0
	
	
	
	
	1
	0
	1,125
	2,5%

	
	
	Bài 26: Một số vấn đề chung về hoa và cây cảnh
	2
	2,25
	1
	1,125
	
	
	
	
	3
	0
	3,375
	2,5%

	
	
	Bài 27: Kỹ thuật trồng một số cây hoa phổ biến
	2
	2,25
	1
	1,125
	
	
	
	
	3
	0
	3,375
	2,5%

	
	
	Bài 28: Kỹ thuật trồng cây cảnh trong chậu
	3
	3,375
	1
	1,125
	
	
	
	
	4
	0
	4,5
	2,5%

	
	
	Bài 29: Một số kỹ thuật cơ bản tạo dáng, thế cây cảnh
	3
	3,375
	1
	1,125
	
	
	
	
	4
	0
	4,5
	2,5%

	
	
	Bài 30: TH: Trồng hoa
	0
	0
	1
	1,125
	
	
	
	
	1
	0
	1,125
	2,5%

	
	
	Bài 31: TH: Uốn cây bằng dây kẽm
	1
	1,125
	1
	1,125
	
	
	
	
	2
	0
	2,25
	7,5%

	
	
	Bài 32: Kỹ thuật trồng rau
	3
	3,375
	1
	1,125
	
	
	
	
	4
	0
	4,5
	10%

	
	
	Bài 33: TH: Trồng rau
	0
	0
	1
	1,125
	
	
	
	
	1
	0
	1,125
	7,5%

	
	
	Bài 34: TH:  Chăm bón rau sau trồng
	0
	0
	1
	1,125
	
	
	
	
	1
	0
	1,125
	7,5%

	2
	ỨNG DỤNG CHẤT ĐHST VÀ CPSH
	Bài 35: Chất điều hoà ST, CP sinh học và ứng dụng
	6
	6,75
	0
	0
	
	
	
	
	6
	0
	6,75
	10%

	
	
	Bài 36: TH: SD chất ĐHST trong giâm, chiết…..
	1
	1,125
	1
	1,125
	
	
	
	
	2
	0
	2,25
	7,5%

	
	
	Bài 37: TH: SD chế phẩm sinh học trong nghề làm vườn
	1
	1,125
	1
	1,125
	
	
	
	
	2
	0
	2,25
	7,5%

	3
	BẢO QUẢN, CHẾ BIẾN RAU QUẢ
	Bài 38: Phương pháp bảo quản, chế biến rau quả
	4
	4,5
	1
	1,125
	
	
	
	
	5
	0
	5,625
	7,5%

	Tổng
	
	28
	31,5
	12
	13,5
	0
	0
	0
	0
	40
	0
	45
	100%

	Tỉ lệ (%)
	
	70
	30
	0
	0
	
	
	
	

	Tỉ lệ chung (%)
	
	100
	0
	
	
	
	


3

